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K t c u chính c a máy bi n ápế ấ ủ ếK t c u chính c a máy bi n ápế ấ ủ ế  

       Máy bi n áp g m nh ng b  ph n ế ồ ữ ộ ậ
chính sau:
- Lõi s t ( hay còn g i là m ch t  ).ắ ọ ạ ừ
- Các k t c u c a nó: dây qu n, h  ế ấ ủ ấ ệ
th ng làm l nh và v  máy. ố ạ ỏ

      Hình 1-1 Lõi s t c a máy bi n áp ắ ủ ế
     1- Gông;   2- Tr ;   3- Ti t di n ụ ế ệ
trụ

  Ch ng ươCh ng ươ I. TI. T NG QUAN V  MÁY BI N ÁPỔ Ề ẾNG QUAN V  MÁY BI N ÁPỔ Ề Ế



 

  

Dây qu n:ấ  Theo ph ng pháp b  trí dây qu n trên lõi thép có th  ươ ố ấ ể
chia dây qu n bi n áp thành hai ki u chính: đ ng tâmấ ế ể ồ  và xen kẻ 

 + Dây qu n đ ng tâm:  đây dây qu n đ ng tâm, ti t di n ngang là ấ ồ ở ấ ồ ế ệ
nh ng vòng tròn đ ng tâm. ữ ồ
+Dây qu n xen k : các vành dây cao áp và h  áp l n l t xen k  ấ ẻ ạ ầ ượ ẻ
nhau d c theo tr  thép (hình1-4).ọ ụ
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Hình 1-4 Dây qu n đ ng tâm (a) và dây qu n xen k  (b)ấ ồ ấ ẻ  



 

  

 Ch ng II.ươCh ng II.ươ   TÍNH TOÁN CÁC KÍCH TH C CH  Y UƯỚ Ủ ẾTÍNH TOÁN CÁC KÍCH TH C CH  Y UƯỚ Ủ Ế

Hình 2-1 Các kích th cướ
     ch  y u c a MBAủ ế ủ  

d=230

d12=320

a2 = 50

a1= 30

l0=50

C = 450

a22 = 20

a01=5

a12=20

a1   = 30 mm
a2   = 50 mm
a01  = 5 mm
a12  = 20 mm
a22  = 20 mm
l0     = 50 mm
d12  = 320 mm
d    = 230 mm
C   = 450 mm



 

  

T  các kích th c c  b n c a máy bi n áp khi thi t k  ừ ướ ơ ả ủ ế ế ếT  các kích th c c  b n c a máy bi n áp khi thi t k  ừ ướ ơ ả ủ ế ế ế
ng i ta th ng dùng tr  s  ườ ườ ị ống i ta th ng dùng tr  s  ườ ườ ị ố β β đ  ch  quan h  gi a đ ng kính ể ỉ ệ ữ ườđ  ch  quan h  gi a đ ng kính ể ỉ ệ ữ ườ
trung bình c a các dây qu n dủ ấtrung bình c a các dây qu n dủ ấ 1212  v i chi u cao l c a dây qu n, g i là ớ ề ủ ấ ọ v i chi u cao l c a dây qu n, g i là ớ ề ủ ấ ọ
t  s  kích th c c  b n (cỷ ố ướ ơ ảt  s  kích th c c  b n (cỷ ố ướ ơ ả ủủng là quan h  v  chi u r ng và chi u ệ ề ề ộ ềng là quan h  v  chi u r ng và chi u ệ ề ề ộ ề
cao máy):cao máy):

   

l

d12.πβ =

Tr  s   β th ng bi n thiên trong 1 ph m vi r t r ng t  1÷ 3,5ị ố ườ ế ạ ấ ộ ừTr  s   β th ng bi n thiên trong 1 ph m vi r t r ng t  1÷ 3,5ị ố ườ ế ạ ấ ộ ừ
  * Khi β bé thì hình dáng c a máy bi n áp s  cao và g y     ủ ế ẽ ầ* Khi β bé thì hình dáng c a máy bi n áp s  cao và g y     ủ ế ẽ ầ (hình 2-2)(hình 2-2)
* Khi β l n thì hình dáng c a máy bi n áp s  th p và toớ ủ ế ẽ ấ* Khi β l n thì hình dáng c a máy bi n áp s  th p và toớ ủ ế ẽ ấ (hình 2-3)(hình 2-3)

Hình 2-2Hình 2-2  khi khi ββ = 1,2 = 1,2 Hình 2-3Hình 2-3  khi khi ββ = 3,5 = 3,5 



 

  

L p b ng tính toán s  bậ ả ơ ộL p b ng tính toán s  bậ ả ơ ộ 



 

     

Đ ng bi u di n các m i quan hườ ể ễ ố ệĐ ng bi u di n các m i quan hườ ể ễ ố ệ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1.2 1.6 1.82 1.94 2.12 2.6 3 3.5
β

Gt
,G

g,
Gd

q,
GF

e

Gt

Gg

Gdq

GFe

Quan h  gi a Gệ ữQuan h  gi a Gệ ữ tt, G, Ggg, G, Gdqdq, G, GFeFe và  và ββ
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          Quan h  gi a t n hao không ệ ữ ổQuan h  gi a t n hao không ệ ữ ổ
t i Pảt i Pả oo, dòng không t i iả, dòng không t i iả oo và  và ββ 
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      Quan h  gi a hi u su t ệ ữ ệ ấQuan h  gi a hi u su t ệ ữ ệ ấ
máy bi n áp và ếmáy bi n áp và ế ββ



 

     

C n so sánh ba ph ng án g n v i s  li u tính toán theo b ng đ  có ầ ươ ầ ớ ố ệ ả ểC n so sánh ba ph ng án g n v i s  li u tính toán theo b ng đ  có ầ ươ ầ ớ ố ệ ả ể
đ c ph ng án t i u nh t.ượ ươ ố ư ấđ c ph ng án t i u nh t.ượ ươ ố ư ấ

Ph ng án 1 có:ươPh ng án 1 có:ươ
        ++ββ = 1,82 = 1,82
        + P+ P00 = 1436,75 (W). = 1436,75 (W).
        + i+ i00 % = 1,32 % = 1,32
        + C’+ C’tdtd =1936,57 =1936,57  đ n v  qui cơ ị ướđ n v  qui cơ ị ướ  

Ph ng án 2 có:ươPh ng án 2 có:ươ
        ++ββ = 1,94 = 1,94
        + P+ P00 = 1466,79 (W). = 1466,79 (W).
        + i+ i00  %%= 1,37= 1,37
        + C’+ C’tdtd =1935,38 đ n v  qui cơ ị ướ =1935,38 đ n v  qui cơ ị ướ  

Ph ng án ươPh ng án ươ 3 3 có:có:
        ++ββ = 2,12 = 2,12
        + P+ P00 = 1511,83 (W). = 1511,83 (W).
        + i+ i00  % % = 1,44= 1,44
        + C’+ C’td td =1937,69 đ n v  qui cơ ị ướ=1937,69 đ n v  qui cơ ị ướ  


